
BIỂU 1: THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 1 THỰC HIỆN
DỰ ÁN GPMB CÁC TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ: VẠN LINH, MAI SAO, BẮC THỦY, BẰNG MẠC, XÃ CHI LĂNG 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và tên người sử dụng
đất Địa chỉ thường trú Số Quyết định Ngày tháng

năm Số thửa Tờ bản
đồ

Tỷ lệ bản
đồ Diện tích MĐSD

1 Hộ ông Phùng Văn Dố Thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng 1611/QĐ-UBND 18/04/2024 206 33 1/1000 294,5 LUC

2 Hộ ông Hoàng Văn Lẹng Thôn Quán Bầu Đồng Ngầu, xã
Chi Lăng 1612/QĐ-UBND 18/04/2024 207 33 1/1000 583,0 LUC

3 Ông Lý Thành Lê Thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh 1613/QĐ-UBND 18/04/2024 68 80 1/1000 1.780,8 HNK
69 80 1/1000 57,0 HNK

4 Hộ ông Đỗ Văn Hò Thôn Nà Mó,xã Bằng mạc 3119/QĐ-UBND 23/7/2024 P 76 1/1000 8,7 LUK
5 Hộ ông Nông Văn Bẳn Thôn Đông Quan, xã Bằng mạc 3120/QĐ-UBND 23/7/2024 499 68 1/1000 92,4 LUK
6 Hộ ông Lăng Văn Khì Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy 3121/QĐ-UBND 23/07/2024 111 97 1/1000 170,0 HNK
7 Hộ ông Lâm Văn Bé Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy 33122/QĐ-UBND 23/07/2024 489 84 1/1000 812,6 HNK
8 Hộ ông Lý Văn Kỳ Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy 33123/QĐ-UBND 23/07/2024 491 84 1/1000 63,7 HNK

492 84 1/1000 18,0 HNK
9 Hộ ông Đỗ Văn Tưởng Thôn Nà Mó,xã Bằng mạc 3283/QĐ-UBND 26/07/2024 458 68 1/1000 1.151,0 CLN
10 Hộ ông Đàm Văn Minh Thôn Nà Mó,xã Bằng mạc 3282/QĐ-UBND 26/07/2024 500 68 1/1000 88,6 LUK
11 Hộ ông  Lý Văn Cao Thôn Tồng Cút, xã Bắc Thủy 3281/QĐ-UBND 26/07/2024 7 97 1/1000 135,3 HNK

490 84 1/1000 211,8 HNK

Tổng 5.467,4
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Ghi chú

STT Loại đất Diện tích

1 CLN 1.151,0
2 LUC 877,5
3 LUK 189,7
4 HNK 3.249,2

TỔNG 5467,4
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